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5　税
ぜい

金
きん

税ぜ
い

金き
ん

(1) 税
ぜい

金
きん

	 ▶市
し

民
みん

税
ぜい

課
か

　TEL：047-366-7322

①	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
（市

し
民
みん
税
ぜい
・県
けん
民
みん
税
ぜい
）・森

しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい

　住
じゅう
民
みん
税
ぜい
とは、その年

とし
の 1月

がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で市

し
内
ない
に居

きょ
住
じゅう
があった人

ひと
などが納

おさ
めなくてはならない個

こ
人
じん
市
し
民
みん
税
ぜい
と県

けん
民
みん
税
ぜい
を合

あ
わ

せたものです。住
じゅう
民
みん
税
ぜい
には課

か
税
ぜい
所
しょ
得
とく
金
きん
額
がく
に一

いち
律
りつ
10%（市

し
民
みん
税
ぜい
６%・県

けん
民
みん
税
ぜい
4%）をかけた「所

しょ
得
とく
割
わり
」と市

し
民
みん
税
ぜい
3,000 円

えん

と県
けん
民
みん
税
ぜい
1,000 円

えん
の合

ごう
計
けい
4,000 円

えん
の「均

きん
等
とう
割
わり
」があります。それに加

くわ
え、1,000 円

えん
の森

しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
が課

か
税
ぜい
され、その合

ごう

計
けい
が住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の年
ねん
税
ぜい
額
がく
となります。

松
まつ

戸
ど

市
し

に住
じゅう

民
みん

税
ぜい

・森
しん

林
りん

環
かん

境
きょう

税
ぜい

を納
おさ

めなくてはならない人
ひと

	・	1 月
がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で松
まつ
戸
ど
市
し
に居
きょ
住
じゅう
があり、前

ぜん
年
ねん
中
ちゅう
に一
いっ
定
てい
以
い
上
じょう
の所
しょ
得
とく
額
がく
※がある人

ひと

	・	1 月
がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で松
まつ
戸
ど
市
し
に住

じゅう
所
しょ
はないが、松

まつ
戸
ど
市
し
に事

じ
業
ぎょう
所
しょ
があり、前

ぜん
年
ねん
中
ちゅう
に一
いっ
定
てい
以
い
上
じょう
の所
しょ
得
とく
額
がく
※がある人

ひと
（均
きん
等
とう
割
わり
のみ）

※	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
が発

はっ
生
せい
する所

しょ
得
とく
額
がく
については、扶

ふ
養
よう
親
しん
族
ぞく
の人

にん
数
ずう
や障

しょう
害
がい
があるかなどによって異

こと
なります。詳

くわ
しくは市

し
民
みん
税
ぜい
課
か
ま

でお問
とい
合
あわ
せください。

②	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の納
おさ
め方
かた
と決
けっ
定
てい
方
ほう
法
ほう

納
のう

付
ふ

種
しゅ

別
べつ

対
たい

象
しょう

納
のう

付
ふ

方
ほう

法
ほう

決
けっ

定
てい

方
ほう

法
ほう

特
とく
別
べつ
徴
ちょう
収
しゅう 会

かい
社
しゃ
などで働

はたら

いている人
ひと

毎
まい
月
つき
の給

きゅう
与
よ
から住

じゅう
民
みん
税
ぜい
が引

ひ
かれ、会

かい
社
しゃ
が

本
ほん
人
にん
に代

か
わって市

し
へ納
おさ
める方

ほう
法
ほう
です。

勤
つと
め先
さき
から給

きゅう
与
よ
支
し
払
はらい
報
ほう
告
こく
書
しょ
が送
おく
られるこ

とで税
ぜい
額
がく
が決
けっ
定
てい
します。

普
ふ
通
つう
徴
ちょう
収
しゅう

上
じょう
記
き
以
い
外
がい
の人
ひと

納
のう
税
ぜい
者
しゃ
が市

し
へ直

ちょく
接
せつ
、税
ぜい
金
きん
を納
おさ
める方

ほう
法
ほう
で

す。自
じ
営
えい
業
ぎょう
者
しゃ
やフリーランスの人

ひと
が主
おも
な

対
たい
象
しょう
となります。

個
こ
人
じん
事
じ
業
ぎょう
主
ぬし
もしくは、収

しゅう
入
にゅう
が全

まった
くなかっ

た場
ば
合
あい
などは、個

こ
人
じん
で申
しん
告
こく
をすることで

税
ぜい
額
がく
が決
けっ
定
てい
します。

③	申
しん
告
こく

　申
しん
告
こく
とは、その年

とし
の収

しゅう
入
にゅう
や支

し
払
はら
った保

ほ
険
けん
料
りょう
、扶

ふ
養
よう
していた親

しん
族
ぞく
などについて申

しん
告
こく
書
しょ
に記

き
入
にゅう
し、提

てい
出
しゅつ
することです。申

しん

告
こく
された内

ない
容
よう
により住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
が決
けっ
定
てい
します。以

い
下
か
のような人

ひと
は必

かなら
ず申
しん
告
こく
をしてください。

申
しん

告
こく

の必
ひつ

要
よう

な人
ひと

申
しん

告
こく

に必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

その年
とし
の 1月

がつ
１
つい
日
たち
現
げん
在
ざい
、松

まつ
戸
ど
市
し
に居

きょ
住
じゅう
がある人

ひと
で以

い
下
か
の

いずれかに当
あ
てはまる人

ひと
は申
しん
告
こく
の必
ひつ
要
よう
があります。

▷	会
かい
社
しゃ
から松

まつ
戸
ど
市
し
に給

きゅう
与
よ
支
し
払
はらい
報
ほう
告
こく
書
しょ
の提
てい
出
しゅつ
がなかった人

ひと

▷	給
きゅう
与
よ
以
い
外
がい
に所
しょ
得
とく
がある人

ひと

▷	所
しょ
得
とく
がなく、どなたの扶

ふ
養
よう
にもなっていない人

ひと
、もし

くは扶
ふ
養
よう
者
しゃ
が松
まつ
戸
ど
市
し
に住

す
んでいない人

ひと

※	なお、所
しょ
得
とく
税
ぜい
の確

かく
定
てい
申
しん
告
こく
をした場

ば
合
あい
は住

じゅう
民
みん
税
ぜい
の申

しん
告
こく
は

必
ひつ
要
よう
ありません。

	申
しん
告
こく
する年

ねん
度
ど
の前
ぜん
年
ねん
分
ぶん
の所
しょ
得
とく
を証

しょう
明
めい
する書

しょ
類
るい

	申
しん
告
こく
する年

ねん
度
ど
の前

ぜん
年
ねん
分
ぶん
に支

し
払
はら
った金

きん
額
がく
を確

かく
認
にん
できる控

こう

除
じょ
証
しょう
明
めい
書
しょ
（健
けん
康
こう
保
ほ
険
けん
料
りょう
など）

	障
しょう
害
がい
者
しゃ
控
こう
除
じょ
を受

う
ける人

ひと
は、障

しょう
害
がい
者
しゃ
手
て
帳
ちょう
又
また
は証

しょう
明
めい
書
しょ

	学
がく
生
せい
の人
ひと
は、学

がく
生
せい
証
しょう

	マイナンバーがわかるもの
	本
ほん
人
にん
確
かく
認
にん
書
しょ
類
るい
（在

ざい
留
りゅう
カード /健

けん
康
こう
保
ほ
険
けん
の資

し
格
かく
確
かく
認
にん
書
しょ
/ 運
うん

転
てん
免
めん
許
きょ
証
しょう
など）

④	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
証
しょう
明
めい
書
しょ

　住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
証
しょう
明
めい
書
しょ
は、その年

とし
の住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の年

ねん
税
ぜい
額
がく
、前
ぜん
年
ねん
の所

しょ
得
とく
額
がく
、扶
ふ
養
よう
親
しん
族
ぞく
の人

にん
数
ずう
などが書

か
かれた書

しょ
類
るい
で、

課
か
税
ぜい
か非

ひ
課
か
税
ぜい
かを証

しょう
明
めい
するものです。（提

てい
出
しゅつ
先
さき
の例

れい
）出

しゅつ
入
にゅう
国
こく
在
ざい
留
りゅう
管
かん
理
り
庁
ちょう
、公

こう
営
えい
住
じゅう
宅
たく
、健

けん
康
こう
保
ほ
険
けん
組
くみ
合
あい
、金
きん
融
ゆう
機
き
関
かん
など

申
しん
請
せい
時
じ
に必
ひつ
要
よう
なもの

	申
しん
請
せい
書
しょ
（窓
まど
口
ぐち
に用
よう
意
い
してあります。松

まつ
戸
ど
市
し
ウェブサイトからもダウンロードできます。）

	本
ほん
人
にん
確
かく
認
にん
書
しょ
類
るい
（在
ざい
留
りゅう
カード /パスポート /マイナンバーカード /特

とく
別
べつ
永
えい
住
じゅう
者
しゃ
証
しょう
明
めい
書
しょ
/ 運
うん
転
てん
免
めん
許
きょ
証
しょう
）

	証
しょう
明
めい
書
しょ
発
はっ
行
こう
手
て
数
すう
料
りょう
：1通

つう
につき 300円

えん

（マイナンバーカードを持
も
っている人

ひと
は、全

ぜん
国
こく
のコンビニエンスストアなどにあるキオスク端

たん
末
まつ
（マルチコピー機

き
）から証

しょう
明
めい

書
しょ
を取

しゅ
得
とく
できます。なお、コンビニ交

こう
付
ふ
での証

しょう
明
めい
書
しょ
の取

しゅ
得
とく
は、令

れい
和
わ
８年

ねん
７月

がつ
１
つい
日
たち
から令

れい
和
わ
９年

ねん
６月

がつ
30 日

にち
までの期

き
間
かん
は１通

つう

につき 10円
えん
。令

れい
和
わ
９年
ねん
７月
がつ
１
つい
日
たち
以
い
降
こう
は 200円

えん
になります。）

申
しん
請
せい
窓
まど
口
ぐち

松
まつ
戸
ど
市
し
役
やく
所
しょ
市
し
民
みん
税
ぜい
課
か
、各

かく
支
し
所
しょ
、松

まつ
戸
ど
市
し
行
ぎょう
政
せい
サービスセンター（詳

くわ
しくは P16 の「３、届

とど
け出

で
」を参

さん
照
しょう
してください。）、

コンビニエンスストア（マイナンバーカードを持
も
っている人

ひと
のみ）

オンラインでの申
しん
請
せい
もあります。詳

くわ
しくは松

まつ
戸
ど
市
し
ウェブサイトを参

さん
照
しょう
してください。

税
ぜ い

金
き ん5
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5    Thuế
Thuế

5 Thuế

(1) Thuế	 ▶ Ban thuế thị dâń　TEL:047-366-7322

① Thuế cư trú (Thuế thành phố và thuế tỉnh) – Thuế rừng và môi trường
Thuế cư trú là tên gọi chung của hai loại thuế thành phố và thuế tỉnh mà tất cả các cá nhân có đăng ký cư trú tại 

thành phố vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm đó đều phải nộp. Thuế cư trú bao gồm 2 phần: 10% tổng thu nhập chịu 
thuế (6% thuế thành phố và 4% thuế tỉnh) gọi là phần “thuế theo nhu nhập” và 3.000 Yên thuế thành phố cộng 1.000 
Yên thuế tỉnh gọi là phần “thuế cố định”. Ngoài ra còn có 1.000 Yên tiền thuế rừng và môi trường. Tổng chung lại tạo 
thành thuế cư trú năm.

Những người phải nộp thuế cư trú, thuế rừng và môi trường cho thành phố Matsudo

 ・	 Thời điểm ngày 1 tháng 1 có đăng ký cư trú tại thành phố Matsudo, thu nhập năm trước cao hơn mức tiêu chuẩn ※
 ・	 Thời điểm ngày 1 tháng 1 không có đăng ký cư trú tại thành phố Matsudo nhưng có văn phòng tại thành phố 

Matsudo, thu nhập năm trước cao hơn mức tiêu chuẩn ※ (Chỉ cần nộp phần “thuế cố định”)

※	Mức thu nhập phát sinh thuế cư trú sẽ khác nhau tùy vào số người phụ thuộc và tình trạng khuyết tật. Thông 
tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban thuế thị dân.

② Cách nộp thuế cư trú, thuế rừng và môi trường
Loại hình nộp Đối tượng Cách nộp Cách tính

Nộp đặc biệt Người đi làm tại công 
ty

Đối với những người đang làm việc tại công ty, 
tiền thuế sẽ được công ty trừ vào lương hàng 
tháng và nộp lại cho thành phố. 

Tiền thuế được tính theo Báo cáo lương gửi từ 
nơi làm việc. 

Nộp thông 
thường

Những người không 
thuộc trường hợp 
nêu trên

Người chịu thuế sẽ phải nộp tiền thuế trực tiếp 
cho thành phố. Những người kinh doanh tự do 
hoặc làm nghề tự do thuộc trường hợp này.

Trường hợp người kinh doanh tự do hoặc người 
hoàn toàn không có thu nhập thì phải tự khai 
thuế để thành phố dựa vào đó tính tiền thuế.

③ Khai thuế
Khai thuế là việc điền thông tin thu nhập, tiền bảo biểm đã trả và người thân mà mình đang cấp dưỡng vào 

Tờ khai thuế và nộp cho thành phố. Thuế cư trú, thuế rừng và môi trường sẽ được tính dựa trên nội dung đã 
khai. Những trường hợp sau đây phải khai thuế:

Những người phải khai thuế Giấy tờ cần thiết

Những người có đăng ký cư trú tại thành phố Matsudo tại thời điểm 
ngày 1 tháng 1 và có một trong những điều sau:
▷	 Người làm việc tại công ty không nộp Báo cáo lương cho thành 

phố
▷	 Người có thu nhập khác ngoài lương
▷	 Người không có thu nhập, không có người cấp dưỡng hoặc người 

cấp dưỡng không sống trong thành phố Matsudo
※ Tuy nhiên, trường hợp đã khai thuế thu nhập sẽ không cần khai 

thuế cư trú

	 Giấy tờ chứng minh thu nhập năm trước năm kê khai
	 Giấy tờ chứng minh các khoản khấu trừ trong năm trước năm 
kê khai (tiền bảo hiểm y tế...v.v.v)

	 Người được giảm trừ khuyết tật hãy mang theo thẻ chứng 
nhận hoặc sổ tay khuyết tật

	 Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên
	 Thẻ mã số cá nhân
	 Giấy tờ tùy thân (Thẻ lưu trú・Giấy xác nhận tư cách bảo hiểm y 
tế・Giấy phép lái xe,...) 

④	 Giấy chứng nhận thuế cư trú, thuế rừng và môi trường
Giấy chứng nhận thuế cư trú, thuế rừng và môi trường là giấy ghi khoản nộp thuế cư trú, thuế rừng và môi trường 

trong năm, khoản thu nhập năm trước, số người phụ thuộc, được dùng để chứng minh thu nhập của một người. Ví dụ 
những trường hợp cần nộp Giấy chứng nhận thuế cư trú: thủ tục tại Cục xuất nhập cảnh, thủ tục liên quan đến bảo 
hiểm y tế quốc dân, khi đăng ký nhà ở xã hội, thủ tục tại ngân hàng,...
Giấy tờ cần thiết khi xin cấp Giấy chứng nhận thuế cư trú 

	Tờ khai (tải về trên website của Tòa thị chính hoặc lấy tại quầy làm thủ tục) 
	Một trong những giấy tờ tùy thân sau

	 Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Thẻ mã số cá nhân/Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt/Bằng lái xe
	Phí cấp giấy chứng nhận: 300 Yên/bản

	 (Những người có thẻ My Number có thể dùng thẻ My Number để lấy giấy chứng nhận từ máy in đa chức năng tại 
các cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc với mức phí là 10 yên/bản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến 30 tháng 6 năm 
2027. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức phí là 200 yên/bản)

 Nơi nộp 
Ban thuế thị dân tại Tòa thị chính, các chi nhánh của Tòa thị chính, Trung tâm dịch vụ hành chính Matsudo (Chi tiết 

tham khảo trang 17).
Cửa hàng tiện lợi (chỉ người có thẻ My Number). 
Có thể nộp trực tuyến. Chi tiết xem trên trang web của thành phố.
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(1) 税
ぜい

金
きん

	 ▶市
し

民
みん

税
ぜい

課
か

　TEL：047-366-7322

①	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
（市

し
民
みん
税
ぜい
・県
けん
民
みん
税
ぜい
）・森

しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい

　住
じゅう
民
みん
税
ぜい
とは、その年

とし
の 1月

がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で市

し
内
ない
に居

きょ
住
じゅう
があった人

ひと
などが納

おさ
めなくてはならない個

こ
人
じん
市
し
民
みん
税
ぜい
と県

けん
民
みん
税
ぜい
を合

あ
わ

せたものです。住
じゅう
民
みん
税
ぜい
には課

か
税
ぜい
所
しょ
得
とく
金
きん
額
がく
に一

いち
律
りつ
10%（市

し
民
みん
税
ぜい
６%・県

けん
民
みん
税
ぜい
4%）をかけた「所

しょ
得
とく
割
わり
」と市

し
民
みん
税
ぜい
3,000 円

えん

と県
けん
民
みん
税
ぜい
1,000 円

えん
の合

ごう
計
けい
4,000 円

えん
の「均

きん
等
とう
割
わり
」があります。それに加

くわ
え、1,000 円

えん
の森

しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
が課

か
税
ぜい
され、その合

ごう

計
けい
が住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の年
ねん
税
ぜい
額
がく
となります。

松
まつ

戸
ど

市
し

に住
じゅう

民
みん

税
ぜい

・森
しん

林
りん

環
かん

境
きょう

税
ぜい

を納
おさ

めなくてはならない人
ひと

	・	1 月
がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で松
まつ
戸
ど
市
し
に居
きょ
住
じゅう
があり、前

ぜん
年
ねん
中
ちゅう
に一
いっ
定
てい
以
い
上
じょう
の所
しょ
得
とく
額
がく
※がある人

ひと

	・	1 月
がつ
１
つい
日
たち
時
じ
点
てん
で松
まつ
戸
ど
市
し
に住

じゅう
所
しょ
はないが、松

まつ
戸
ど
市
し
に事

じ
業
ぎょう
所
しょ
があり、前

ぜん
年
ねん
中
ちゅう
に一
いっ
定
てい
以
い
上
じょう
の所
しょ
得
とく
額
がく
※がある人

ひと
（均
きん
等
とう
割
わり
のみ）

※	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
が発

はっ
生
せい
する所

しょ
得
とく
額
がく
については、扶

ふ
養
よう
親
しん
族
ぞく
の人

にん
数
ずう
や障

しょう
害
がい
があるかなどによって異

こと
なります。詳

くわ
しくは市

し
民
みん
税
ぜい
課
か
ま

でお問
とい
合
あわ
せください。

②	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の納
おさ
め方
かた
と決
けっ
定
てい
方
ほう
法
ほう

納
のう

付
ふ

種
しゅ

別
べつ

対
たい

象
しょう

納
のう

付
ふ

方
ほう

法
ほう

決
けっ

定
てい

方
ほう

法
ほう

特
とく
別
べつ
徴
ちょう
収
しゅう 会

かい
社
しゃ
などで働

はたら

いている人
ひと

毎
まい
月
つき
の給

きゅう
与
よ
から住

じゅう
民
みん
税
ぜい
が引

ひ
かれ、会

かい
社
しゃ
が

本
ほん
人
にん
に代

か
わって市

し
へ納
おさ
める方

ほう
法
ほう
です。

勤
つと
め先
さき
から給

きゅう
与
よ
支
し
払
はらい
報
ほう
告
こく
書
しょ
が送
おく
られるこ

とで税
ぜい
額
がく
が決
けっ
定
てい
します。

普
ふ
通
つう
徴
ちょう
収
しゅう

上
じょう
記
き
以
い
外
がい
の人
ひと

納
のう
税
ぜい
者
しゃ
が市

し
へ直

ちょく
接
せつ
、税
ぜい
金
きん
を納
おさ
める方

ほう
法
ほう
で

す。自
じ
営
えい
業
ぎょう
者
しゃ
やフリーランスの人

ひと
が主
おも
な

対
たい
象
しょう
となります。

個
こ
人
じん
事
じ
業
ぎょう
主
ぬし
もしくは、収

しゅう
入
にゅう
が全

まった
くなかっ

た場
ば
合
あい
などは、個

こ
人
じん
で申

しん
告
こく
をすることで

税
ぜい
額
がく
が決
けっ
定
てい
します。

③	申
しん
告
こく

　申
しん
告
こく
とは、その年

とし
の収

しゅう
入
にゅう
や支

し
払
はら
った保

ほ
険
けん
料
りょう
、扶

ふ
養
よう
していた親

しん
族
ぞく
などについて申

しん
告
こく
書
しょ
に記

き
入
にゅう
し、提

てい
出
しゅつ
することです。申

しん

告
こく
された内

ない
容
よう
により住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
が決
けっ
定
てい
します。以

い
下
か
のような人

ひと
は必

かなら
ず申
しん
告
こく
をしてください。

申
しん

告
こく

の必
ひつ

要
よう

な人
ひと

申
しん

告
こく

に必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

その年
とし
の 1月

がつ
１
つい
日
たち
現
げん
在
ざい
、松

まつ
戸
ど
市
し
に居

きょ
住
じゅう
がある人

ひと
で以

い
下
か
の

いずれかに当
あ
てはまる人

ひと
は申
しん
告
こく
の必
ひつ
要
よう
があります。

▷	会
かい
社
しゃ
から松

まつ
戸
ど
市
し
に給

きゅう
与
よ
支
し
払
はらい
報
ほう
告
こく
書
しょ
の提
てい
出
しゅつ
がなかった人

ひと

▷	給
きゅう
与
よ
以
い
外
がい
に所
しょ
得
とく
がある人

ひと

▷	所
しょ
得
とく
がなく、どなたの扶

ふ
養
よう
にもなっていない人

ひと
、もし

くは扶
ふ
養
よう
者
しゃ
が松
まつ
戸
ど
市
し
に住

す
んでいない人

ひと

※	なお、所
しょ
得
とく
税
ぜい
の確

かく
定
てい
申
しん
告
こく
をした場

ば
合
あい
は住

じゅう
民
みん
税
ぜい
の申

しん
告
こく
は

必
ひつ
要
よう
ありません。

	申
しん
告
こく
する年

ねん
度
ど
の前
ぜん
年
ねん
分
ぶん
の所
しょ
得
とく
を証

しょう
明
めい
する書

しょ
類
るい

	申
しん
告
こく
する年

ねん
度
ど
の前

ぜん
年
ねん
分
ぶん
に支

し
払
はら
った金

きん
額
がく
を確

かく
認
にん
できる控

こう

除
じょ
証
しょう
明
めい
書
しょ
（健
けん
康
こう
保
ほ
険
けん
料
りょう
など）

	障
しょう
害
がい
者
しゃ
控
こう
除
じょ
を受

う
ける人

ひと
は、障

しょう
害
がい
者
しゃ
手
て
帳
ちょう
又
また
は証

しょう
明
めい
書
しょ

	学
がく
生
せい
の人
ひと
は、学

がく
生
せい
証
しょう

	マイナンバーがわかるもの
	本
ほん
人
にん
確
かく
認
にん
書
しょ
類
るい
（在

ざい
留
りゅう
カード /健

けん
康
こう
保
ほ
険
けん
の資

し
格
かく
確
かく
認
にん
書
しょ
/ 運
うん

転
てん
免
めん
許
きょ
証
しょう
など）

④	住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
証
しょう
明
めい
書
しょ

　住
じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
証
しょう
明
めい
書
しょ
は、その年

とし
の住

じゅう
民
みん
税
ぜい
・森
しん
林
りん
環
かん
境
きょう
税
ぜい
の年
ねん
税
ぜい
額
がく
、前
ぜん
年
ねん
の所
しょ
得
とく
額
がく
、扶
ふ
養
よう
親
しん
族
ぞく
の人
にん
数
ずう
などが書

か
かれた書

しょ
類
るい
で、

課
か
税
ぜい
か非

ひ
課
か
税
ぜい
かを証

しょう
明
めい
するものです。（提

てい
出
しゅつ
先
さき
の例

れい
）出

しゅつ
入
にゅう
国
こく
在
ざい
留
りゅう
管
かん
理
り
庁
ちょう
、公
こう
営
えい
住
じゅう
宅
たく
、健
けん
康
こう
保
ほ
険
けん
組
くみ
合
あい
、金
きん
融
ゆう
機
き
関
かん
など

申
しん
請
せい
時
じ
に必
ひつ
要
よう
なもの

	申
しん
請
せい
書
しょ
（窓
まど
口
ぐち
に用
よう
意
い
してあります。松

まつ
戸
ど
市
し
ウェブサイトからもダウンロードできます。）

	本
ほん
人
にん
確
かく
認
にん
書
しょ
類
るい
（在
ざい
留
りゅう
カード /パスポート /マイナンバーカード /特

とく
別
べつ
永
えい
住
じゅう
者
しゃ
証
しょう
明
めい
書
しょ
/ 運
うん
転
てん
免
めん
許
きょ
証
しょう
）

	証
しょう
明
めい
書
しょ
発
はっ
行
こう
手
て
数
すう
料
りょう
：1通

つう
につき 300円

えん

（マイナンバーカードを持
も
っている人

ひと
は、全

ぜん
国
こく
のコンビニエンスストアなどにあるキオスク端

たん
末
まつ
（マルチコピー機

き
）から証

しょう
明
めい

書
しょ
を取

しゅ
得
とく
できます。なお、コンビニ交

こう
付
ふ
での証

しょう
明
めい
書
しょ
の取

しゅ
得
とく
は、令

れい
和
わ
８年

ねん
７月

がつ
１
つい
日
たち
から令

れい
和
わ
９年

ねん
６月

がつ
30 日

にち
までの期

き
間
かん
は１通

つう

につき 10円
えん
。令

れい
和
わ
９年
ねん
７月
がつ
１
つい
日
たち
以
い
降
こう
は 200円

えん
になります。）

申
しん
請
せい
窓
まど
口
ぐち

松
まつ
戸
ど
市
し
役
やく
所
しょ
市
し
民
みん
税
ぜい
課
か
、各

かく
支
し
所
しょ
、松

まつ
戸
ど
市
し
行
ぎょう
政
せい
サービスセンター（詳

くわ
しくは P16 の「３、届

とど
け出

で
」を参

さん
照
しょう
してください。）、

コンビニエンスストア（マイナンバーカードを持
も
っている人

ひと
のみ）

オンラインでの申
しん
請
せい
もあります。詳

くわ
しくは松

まつ
戸
ど
市
し
ウェブサイトを参

さん
照
しょう
してください。

税
ぜ い

金
き ん5


